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[bookmark: loai_2]QUY ĐỊNH
[bookmark: loai_2_name]Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xuất bản sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
_____________________________
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất bản (gọi chung là dịch vụ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  thuộc danh mục được phê duyệt tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /  /2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực  thông tin và truyền thông sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk103779298]1. Cơ quan quản lý cấp trên (cơ quan chủ quản); Cơ quan quản lý Nhà nước được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xuất bản sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .
2. Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực xuất bản (gọi chung là bên cung ứng dịch vụ).
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất bản trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất bản là kết quả tổng hợp của các chỉ tiêu thể hiện mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ.
2. Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất bản tại Quy định này là các nội dung, yêu cầu mà bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ, là kết quả đánh giá các tiêu chí cần đạt được khi thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất bản bằng phương thức chấm điểm hoặc đánh giá là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
[bookmark: chuong_2]
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]QUY ĐỊNH CỤ THỂ
[bookmark: dieu_4][bookmark: _Hlk103778549][bookmark: dieu_5]Điều 4. Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ lĩnh vực xuất  bản
Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xuất bản thực hiện theo Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông được ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Điều 5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ
[bookmark: _Hlk106633284]1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ lĩnh vực xuất bản bảo đảm thực hiện theo đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 Quy định này.
2. Khi phát hiện ra sai sót trong quá trình thực hiện cung ứng các dịch vụ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm yêu cầu bên cung ứng dịch vụ khắc phục, xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh đảm bảo chất lượng dịch vụ lĩnh vực xuất  bản.
3. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ được thực hiện theo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp đánh giá và yêu cầu đáp ứng theo các quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
4.  Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp dịch vụ lĩnh vực xuất bản theo Quy định này.
[bookmark: dieu_6][bookmark: dieu_7]Điều 6. Nghiệm thu chất lượng, thanh toán dịch vụ
1. Việc đánh giá chất lượng các dịch vụ xuất bản căn cứ trên các tiêu chí tại các Phụ lục kèm theo Quy định này và sử dụng phương thức đánh giá “Đạt”, “Không đạt”. Chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt” nếu có từ 50% trở lên các tiêu chí của dịch vụ đó được đánh giá là “Đạt”, ngược lại thì đánh giá chất lượng dịch vụ đó là “Không đạt”.
2. Kinh phí thanh toán dịch vụ cho đơn vị cung ứng dịch vụ được căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của dịch cụ thể như sau:
- Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt”. Được thanh toán 100% kinh phí.
- Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Không đạt”. Không được thanh toán kinh phí.
[bookmark: chuong_3_name]3. Thời gian nghiệm thu: tháng 12 hàng năm; Cơ quan thực hiện nghiệm thu: Sở Thông tin và Truyền thông.

      Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

[bookmark: dieu_8]Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện tổng hợp, thẩm định nội dung, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng sản phẩm đặt hàng.
2. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc đơn vị được giao nhiệm vụ, đặt hàng triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm của UBND tỉnh đạt hiệu quả.
3. Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực xuất bản phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi và giám sát, đánh giá chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất tình hình thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực xuất bản sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.
[bookmark: dieu_9]Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xuất bản sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực xuất bản sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
[bookmark: dieu_11]Điều 9. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai
Thực hiện kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán kịp thời theo các quy định tại Thông tư số 130/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các quy định tại Quyết định này.
Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ
1. Phối hợp với các cơ quan được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện dịch vụ.
2. Tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ đảm bảo đúng quy trình và chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và hợp đồng đã được ký kết.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan được giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ về nội dung, chất lượng dịch vụ do đơn vị thực hiện cung ứng.
4. Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí cung ứng dịch vụ theo đúng quy định, thực hiện nhiệm vụ với ngân sách Nhà nước.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất tình hình thực hiện dịch vụ theo quy định tại quy định này.
[bookmark: chuong_5]
Chương V
[bookmark: chuong_5_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_12]Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện dịch vụ có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: dieu_13]Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các quy định mới về Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.















Phụ lục
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